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1. Đặt vấn đề
Thực nghiệm sử dụng Nhiệm vụ thực hiện liên 

tục (CPT) để điều tra sự khác biệt giữa các vận động 
viên (VĐV) võ Vovinam có trình độ tập luyện cao, 
thời gian tập luyện dài, hướng về thi đấu chuyên 
nghiệp (nhóm chuyên gia - NCG) và những VĐV, 
người mới tập luyện Vovinam (nhóm mới tập - NMT) 
trong quá trình CPT chú ý kéo dài và nhu cầu thấp 
hơn. Nghiên cứu này tiến hành sử dụng nội hàm tâm 
lý học liên quan đến sự chú ý nhằm đánh giá mức độ 
khác biệt của sự chú ý đối với các trình độ tập luyện 
khác nhau của người tập, vận động viên Việt Nam 
trong môn võ Việt-Vovinam. Nghiên cứu xác định 
đánh giá các Tiềm năng liên quan đến sự kiện (ERP) 
thông qua CPT và được đánh giá bằng điện não đồ 
(EEG) thông qua NeuroScan SynAmps.

Kết quả cung cấp các nhận thức về sự chú ý đối 
với các trình độ khác nhau trong môn Vovinam, qua 
đó cung cấp các tri thức tâm lý học cơ bản liên quan 
đến sự chú ý trong quá trình tập luyện cũng như các 
hoạt động đào tạo, huấn luyện, đồng thời làm phong 
phú các cơ sở khoa học cho các nhiệm vụ đánh giá 
kết quả luyện tập của người tập và đánh giá chương 
trình, hiệu quả giảng dạy của các Võ sư, Huấn luyện 
viên.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng G-Power 3.1 để xác 
định cỡ mẫu thử nghiệm, cỡ ảnh hưởng =0.21, 
α=0.05 và độ mạnh thống kê là 1-β=0.8, cỡ 
mẫu tính toán =42, xét rằng có thể có tỷ lệ mất 
mẫu khoảng 15% nên dự kiến cần tuyển được 
ít nhất 48 đối tượng. Nghiên cứu này dựa trên 
kết quả tuyển dụng và thông tin nhân khẩu học 
cơ bản của những người trả lời đã tham gia 
nghiên cứu. Tổng số phiếu xác nhận tham gia 
nghiên cứu phản hồi là 72, số đáp ứng tiêu chí 
lựa chọn và loại trừ =58 (80.55%).
2.2. Phương pháp nghiên cứu

Chỉ số kiểm tra: CPT được thực hiện thông qua 
việc quan sát các tín hiệu kích thích được đưa đến 
từ bài kiểm tra với hình ảnh năm loại hình mũi tên 
khác nhau. Thời lượng của mỗi kích thích =100ms 
và khoảng thời gian giữa các lần kích thích thay đổi 
ngẫu nhiên ≈1.2→1.5s. Dụng cụ kiểm tra: NeuroScan 
SynAmps2TM8050.
2.3. Kết quả nghiên cứu
2.3.1. Hành vi của đối tượng kiểm tra: Việc phân tích 
dữ liệu hành vi được thực hiện trong mỗi nhóm và cả 
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2 nhóm. Các biến cần xem xét là: 1) Số câu trả lời 
đúng, lỗi bỏ sót, lỗi thực hiện và thời gian phản hồi 
của câu trả lời đúng. Hai điều kiện được xem xét: 1) 
Đối tượng phải đưa ra phản hồi (nhấn nút phản hồi); 
2) Người tham gia không được trả lời hoặc phải kiềm 
chế phản ứng của mình. Kết quả phân tích thống kê 
dữ liệu hành vi giữa các nhóm cho CPT bằng phân 
tích hoán vị và ANOVA, không cho thấy sự khác biệt 
đáng kể trong các biến thành phần thu được.
2.3.2. Điện sinh lý-Hoán vị: Để phân tích dữ liệu 
điện sinh lý của CPT, thông qua hoán vị, tần số phân 
tích ở thành phần 200ms trước và 1000ms sau kích 
thích (Σ=200ms) và hai điều kiện đã được mô tả: a) 
Mục tiêu (MT) là mức trung bình của các kích thích 
mà đối tượng được hướng dẫn phản ứng và thực hiện 
đúng; b) Không phải mục tiêu (KPMT) là mức trung 
bình của các kích thích mà đối tượng không nên phản 
ứng và chỉ xem xét các câu trả lời đúng. Các so sánh 
được thực hiện: MT so với KPMT cho 2 nhóm và sự 
khác biệt về sóng não giữa MT/KPMT của NCG so 
với NMT.

(1) MT so với KPMT-NCG: Điều kiện MT được 
so sánh với KPMT từ CPT của NCG để xác định các 
tác động do nhiệm vụ tạo ra. Kết quả chỉ ra ba sóng 
“+”, trong điều kiện MT, đặc trưng tại P100 (98-
122ms) ở các cực đo thái dương trái, đỉnh và chẩm, 
P200 (122-230ms) ở các cực bên phải và P300 (400-
644ms) ở trung tâm, đỉnh và chẩm hai bên.

(2) MT so với KPMT-NMT: Trong cùng một so 
sánh, kết quả chỉ ra một sóng “+” và một “-”, trong 
điều kiện mục tiêu, được đặc trưng là P300 (416-
520ms) ở các cực đo khu vực đỉnh não và N200 
(216-330ms) ở thái dương trái. 

(3) So sánh hai nhóm: Các sóng khác biệt (MT/
KPMT) được so sánh giữa 2 nhóm: Kết quả cho 
thấy biên độ lớn hơn của các sóng “+” đặc trưng là 
P100 (96-148ms), P200 (186-274ms) và N200 (230-
274ms) ở điện cực liên quan đến khu vực trán và 
trung tâm bên phải cũng như ở khu vực thái dương, 
trung tâm, đỉnh và chẩm của bán cầu não trái, ở NCG 
so với NMT.
Bảng 2.1. Kết quả phân tích hoán vị CPT cho từng 

nhóm và so sánh giữa 2 nhóm
Nhóm So 

sánh
Thành 
phần Phạm vi F (0.05) p

NCG
MT> 
KPMT

P100 98-122ms TP7, T5, CP3, P3, O1, OZ

0.07P200 122-230ms T3, FP2, F4,  FC4, C4, CP4

P300 400-644ms CP3, O1, CPZ,  PZ, OZ, 
C4, CP4, P4

NMT
P300 416-520ms CPZ, PZ, OZ

0.21
N200 216-330ms T3, TP7, CP3, P3

So 
sánh 2 
nhóm

NCG > 
NMT

P100 96-148ms T3, TP7, T5, C3, CP3, 
P3, O1, F4, FC4, C4

0.01P200 186-220ms T3, TP7, T5, CP3, P3, 
01, CP4

N200 230-274ms T3

2.3.3. Điện sinh lý-ANOVA: Tất cả các điện cực 
được phân tích bằng hai mô hình: Mô hình đầu tiên 
bao gồm phân tích các điện cực của mỗi bán cầu với 
thiết kế 2 nhóm (NCG/NMT) trong điều kiện MT/
KPMT, điện cực FP1-FP2, 
F3-F4, C3-C4, P3-P4, O1-
O2, F7-F8, T3-T4, T5-T6, 
CP3-CP4, FC3-FC4, TP7-
TP8, FT7-FT8, Σ=24 điện 
cực phân bố ở cả hai bán 
cầu đã được phân tích; Một 
thiết kế tương tự tại CZ, 
FZ, PZ, FCZ, CPZ, FPZ, 
OZ cũng được sử dụng 
làm các yếu tố để phân tích 
(biểu đồ 2.1).

(1) Tần số từ 100→120ms-P100: Trong phân tích 
các điện cực của mỗi bán cầu, kết quả cho thấy sự 
khác biệt đáng kể giữa 2 nhóm đối với tương tác Điều 
kiện x Nhóm F(1.19)=10.75, p=0.004, =1.0. NCG 
thu được sự khác biệt lớn hơn giữa biên độ ở điều 
kiện MT so với KPMT (MD=0.99 µV, p=0.005) so 
với NMT (MD=0.47µV, p=0.159), sự khác biệt giữa 
các điều kiện tại NMT là không đáng kể. Những khác 
biệt này được quan sát thấy ở các vùng khác nhau 
(Điều kiện x Điện cực x Nhóm với F(1.209)=2.82, 
p=0.002, =0.36). Đối với NCG, biên độ lớn hơn của 
sự khác biệt giữa các điều kiện đã được quan sát thấy 
ở các điện cực P3-P4 (MD=1.68µV, p=0.006), O1-
O2 (MD=1.68 µV, p=0.001), T5-T6 (MD=1.36µV, 
p=0.008), CP3-CP4 (MD=1.33µV, p=0.02) và TP7-
TP8 (MD=1.14µV, p=0.03) thuộc điều kiện MT.

(2) Tần số từ 190→210ms-P200: Trong phân tích 
các điện cực của cả hai bán cầu, kết quả cho thấy sự 
khác biệt trong tương tác Điều kiện x Nhóm F(1.19) 
=9.97, p=0.005, =1.0. Ghi nhận NCG có sự khác biệt 
lớn hơn giữa hai bán cầu. Biên độ của điều kiện MT 
so với điều kiện KPMT (MD=1,39 µV, p=0,008) so 
với NMT (MD=0.74 µV, p=0.147), sự khác biệt giữa 
các điều kiện không đáng kể ở nhóm sau.

(3) Tần số 250→300ms-N200: Phân tích các 
điện cực cho thấy sự khác biệt đáng kể trong tương 
tác Điều kiện x Điện cực x Nhóm F(1.114)=4.25, 
p=0.007, =0.543. Trong đó NMT biên độ lớn 
hơn trong điều kiện MT so với nhóm NCG ở CZ 
(MD=5.12µV, p=0.02), FCZ (MD=4.27µV, p=0.04) 
và CPZ (MD=5.03µV, p=0.02). Sự khác biệt lớn 

Biểu đồ 2.1. Các điện 
cực được chọn cho 
từng mô hình phân 

tích ANNOVA
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hơn cũng được tìm thấy giữa biên độ đối với MT so 
với KPMT trong PZ (MD=3.54µV, p=0.02) và CPZ 
(MD=3.92 µV, p=0.009) trong NMT so với NCG 
trên cùng điện cực PZ (MD=0.32µV, p=0.81) và 
CPZ (MD=1.36µV, p=0.29).

Kết quả cho thấy, các sóng khác nhau (MT/KPMT) 
cho cả NCG và NMT, tương ứng với các phạm vi mà 
sự khác biệt đáng kể 
được tìm thấy ở P100, 
P200 và N200 cho thấy 
sự khác biệt trong phân 
bố vị trí của giá trị trung 
bình liên quan đến biên 
độ của các thành phần 
giữa 2 nhóm và những 
khác biệt này đồng 
nhất khi sử dụng trong 
cả hoán vị và ANOVA 
(biểu đồ 2.2).
2.3.4. Thảo luận: Theo giả thuyết đã đặt ra, nghiên 
cứu không mong đợi tìm thấy sự khác biệt đáng kể 
giữa các nhóm về hiệu suất hành vi và ERP đối với 
CPT. Giả thuyết này chưa được chứng minh, tuy 
nhiên những phát hiện của thực nghiệm này vẫn đang 
được xem xét để hoàn thiện các cơ sở lý luận và thực 
tiễn thông qua bàn luận. Phân tích dữ liệu điện sinh 
lý cho CPT cho thấy rõ ràng 3 thành phần tích cực 
được xác định là P100, P200 và P300 ở NCG, trong 
khi ở NMT, hiệu ứng chỉ được quan sát thấy ở thành 
phần P300; Khi so sánh giữa 2 nhóm, có thể quan sát 
thấy sự khác biệt đáng kể ở P100 và P200 với biên 
độ lớn hơn ở NCG so với NMT. Các kết quả tương 
tự thông qua cả hai phân tích thống kê.

Sự phân bố P300 ở vùng trung tâm và vùng sau 
của cả hai nhóm đã được dự kiến và xác minh bằng 
phân tích hoán vị nội nhóm; Tương tự như vậy, bản 
đồ biên độ và dấu vết ghi nhận được của chỉ số ERP 
cho thấy sự hiện diện của thành phần này trong cả 
hai nhóm. Các bản đồ biên độ cho phạm vi của thành 
phần này trong cả hai nhóm được đặc trưng bởi đáp 
ứng vị trí, sóng não và biên độ khác nhau; NMT cho 
thấy sự kích hoạt ở các vùng trung tâm phía trước, 
tương ứng với thành phần P200 phía trước, trong 
khi NCG cho thấy sự kích hoạt ở các vùng phía sau, 
tương ứng với thành phần P200 phía sau; Sự khác 
biệt này dẫn đến giả định về việc sử dụng các nguồn 
lực chú ý khác nhau ở cả 2 nhóm. Đối với P200, sự 
gia tăng P200 ở vùng đỉnh-chẩm có liên quan đến 
việc tăng thời gian tiếp nhận các kế hoạch, chương 
trình đào tạo và học tập nhận thức. Kết quả tương tự 
cũng được thấy trong P100, kết quả thu được cũng 
cho thấy không có sự khác biệt đáng kể nào đáng 

được mong đợi, tuy nhiên, sự khác biệt này giữa các 
nhóm được ghi nhận trong NCG. Mặc dù hành vi 
của các thành phần kích thích đưa đến chưa được 
xác định rõ ràng liên quan đến khả năng giải quyết 
vấn đề của đối tượng tham gia nghiên cứu, nhưng kết 
quả thu được cho thấy rằng biên độ lớn hơn của các 
thành phần kích thích đưa đến sẽ dẫn đến khả năng 
phát hiện hướng của kích thích liên quan đến quá 
trình chú ý cao hơn ở NCG so với NMT. 
3. Kết luận

Kết quả thu được từ thực nghiệm cho thấy, ghi 
nhận có sự khác biệt trong quá trình xử lý các tín hiệu 
kích thích giữa 2 nhóm nghiên cứu. NCG thu được 
kết quả ghi nhận các phản ứng trả lời kích thích có 
kiểm soát tốt hơn, ghi nhận khả năng kiểm soát nhận 
thức và chú ý cao hơn trong các giai đoạn đầu của 
nhiệm vụ chú ý liên tục. Ngược lại, NMT ghi nhận 
khả năng kiểm soát nhận thức nhất định nhưng thời 
gian chuẩn bị cho các phản ứng trả lời kích thích ngắn 
hơn so với NCG. Ghi nhận sự khác biệt tổng thể giữa 
2 nhóm trong việc tiếp nhận và xử lý các nhiệm vụ 
kích thích, sự khác biệt được xác định phụ thuộc vào 
trình độ chuyên môn và mức độ của tín hiệu kích 
thích. Tổng thể cho thấy, năng lực chuyên môn càng 
cao thì mức độ linh hoạt trong xử lý tín hiệu và trả lời 
phản ứng kích thích, khả năng kiểm soát nhận thức 
thích ứng tốt hơn với nhiệm vụ chú ý được yêu cầu.
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Biểu đồ 2.2. Bản đồ biên độ 
khác biệt tại P100, P200 và 

N200


